
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BV-KHTC 

V/v yêu cầu báo giá hàng hóa gói thầu: 

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện năng 

lượng mặt trời áp mái công suất 30 kWp 

cho Bệnh viện Đa khoa Than Uyên 

Than Uyên, ngày         tháng 3 năm 2026 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Đa khoa  Than Uyên, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái công 

suất 30 kWp cho Bệnh viện Đa khoa Than Uyên, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên. 

Địa chỉ: Số 041, phố Phạm Ngọc Thạch, khu 4, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Vũ Duy Lượng 

- Chức vụ: Viên chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng. 

- Số điện thoại: 0966489831.    

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Tài chính - 

Kế toán, Bệnh viện Đa khoa Than Uyên (Địa chỉ: Số 041, phố Phạm Ngọc Thạch, 

khu 4, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 05/3/2026 đến trước 09h 00 

phút, ngày 10 tháng 3 năm 2026. 

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét). 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thuộc gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống điện năng lượng 

mặt trời áp mái công suất 30 kWp cho Bệnh viện Đa khoa Than Uyên. 

(Phụ lục kèm theo) 
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế:  

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Than Uyên. 

3. Thời gian dự kiến: Quý I năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo điều 

kiện cụ thể của hợp đồng.  

5. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, KH-TC, HST. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Quang 

 

 



3 

Phụ lục 1 

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BV-KHTC ngày         /3/2026 của Bệnh viện Đa khoa  

Than Uyên) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Tấm pin 

năng 

lượng 

mặt trời 

1. Tên thiết bị: Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 

625Wp 

Model: JAM66D45-625/LB (hoặc tương đương) 

Hãng sản xuất: JA Solar 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tấm 48 

    Thông số kỹ thuật chính:     

    - Công suất danh định: ≥ 625 Wp     

    - Công nghệ cell: Mono PERC / Half-cell     

    - Số cell: 132 cells     

    - Hiệu suất module: ≥ 22%     

    - Điện áp hở mạch (Voc): khoảng 45 -50V     

    - Khung nhôm anodized chống ăn mòn     

    - Kính cường lực dày ≥ 3.2mm     

    - Chuẩn bảo vệ: IP68 (hộp nối)     

    - Tuổi thọ thiết kế: ≥ 25 năm     

    - Bảo hành: 12 năm vật lý, 25 năm hiệu suất     

2 

Inverter 

hòa lưới 

3 pha  

- Hãng: Solis 

- Model: S5-GC30K (hoặc tương đương) 

- Công suất AC: 30kW 

- Số lượng: 01 bộ 

 - Xuất xứ: Trung Quốc 

 - Bảo hành: 5 năm 

Thông số kỹ thuật: 
- 3 MPPT độc lập 

- Dải điện áp MPPT: 200–1000V 

- Điện áp DC tối đa: 1100V 

- Hiệu suất tối đa: ≥ 98,5% 

- Điện áp đầu ra: 3 pha 380/400V – 50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP66 

Tích hợp Wifi giám sát sản lượng online 

 Bộ 1 

         

3 

Thiết bị 

đo  đại 

lượng 

điện 

Meter 3 

pha 

- Model: Solis 3P Meter E-CT 

- Chức năng: Đo công suất 3 pha, điều khiển Zero 

Export 

Xuất xứ: Trung Quốc 

 Bộ  1 

4 

Vật tư 

phụ & hệ 

thống 

điện 

- Cáp DC chuyên dụng PV 4–6mm² đạt chuẩn TUV 

- Đầu nối MC4 chính hãng 

- Cáp AC Cadivi hoặc tương đương (Việt Nam) 

- Tủ điện AC/DC ngoài trời đạt IP65 

- Aptomat DC/AC LS/AEGIS hoặc tương đương 

 Gói 1  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

- Thiết bị chống sét lan truyền DC & AC 

- Hệ thống tiếp địa điện trở ≤ 4 Ohm 

- Khung mái giá đỡ thép mạ kẽm 

5  

Nhân 

công  lắp 

đặt  

- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống 

- Đấu nối hòa lưới điện 3 pha 

- Cài đặt giám sát online 

- Kiểm tra, chạy thử, bàn giao 

- Hướng dẫn vận hành 

Gói   1 
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Phụ lục 2:  MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa  Than Uyên 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Than Uyên, tỉnh Lai Châu, chúng tôi ........[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) 

thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:  

1. Báo giá cho các mặt hàng và dịch vụ liên quan 

 

STT 

 

Danh mục 

hàng hóa 

 

Ký mã hiệu 

hàng hóa 

Nhãn hiệu 
Năm sản 

xuất 
Xuất xứ 

Hãng sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

chức 

năng, 

thông số 

kỹ thuật 

ĐVT 
Khối 

lượng 

Mã 

HS 
Đơn giá Thành tiền 

Thời 

gian 

giao 

hàng 

Sổ lưu 

hành 

hoặc 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

 

1                

2                

Ghi chú: Báo giá là giá trọn gói đã bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng và cài đặt hóa chất theo máy tại Bệnh 

viện Đa khoa  Than Uyên. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trườn hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                     ......., ngày .... tháng ..... năm ...... 

        Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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